
Số TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

 - Nghề nghiệp

 - Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản 

thân

- Nơi làm việc (nếu có)

 - Thành phần gia đình

 - Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Ngoại ngữ

 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

1

Bùi Thanh Quyền

26/06/2007

052207006957

Lao động tự do

Vạn Thiết, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Thiết, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Đoàn

Bùi Văn Toàn

20/10/1983

Nông

Nguyễn Thị Trang

01/01/1984

Nông

2

Võ Thành Đạt

24/12/2007

052207010506

Công nhân

Vạn Thiết, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Thiết, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Đoàn

Võ Văn Tám

03/03/1969

Nông

Nguyễn Thị Thu 

Hồng

18/02/1969

Nông

3

Nguyễn Thanh Hoàng

09/05/2006

052206017419

Nội thất

Vạn Thiết, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Thiết, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TL

9/12

Đoàn

Nguyễn Thanh Trúc

10/02/1985

Nông

Lê Thị Hồng Huệ

02/03/1984

Nông

4

Nguyễn Đặng Công Thuận

19/04/2006

052206004833

Lao động tự do

Vạn Thiết, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Thiết, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

9/12

Đoàn

Nguyễn Công Dụng

10/12/1984

Nông

Đặng Thị Nhơn

10/05/1983

Nông
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5

Võ Tấn Tài

7/12/2003

052203007525

Điện công nghiệp

Vạn Thiết, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Thiết, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Cao đẳng 

điện

Đoàn

Võ Văn Bảy

01/01/1963 

Nông

Đặng Thị Bổn

12/10/1968

Nông

6

Nguyễn Thanh Tùng

01/9/2003

052203013449

Lao động tự do

Vạn Thiết, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Thiết, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

12/12

Đại học Cơ 

khí

Đoàn

Nguyễn Văn Tư

10/10/1977

Nông

Nguyễn Thị Quang

01/01/1978

Nông

7

Đặng Tấn Dũ

23/03/2007

052207013202

Lao động tự do

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

12/12

Đoàn

Đặng Văn Linh

15/05/1982

Nông

Nguyễn Thị Sa

01/01/1982

Nông

8

Lê Minh Tiến

06/02/2007

052207002355

Công nhân

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

12/12

Đoàn

Lê Minh Tùng

04/10/1974

Nông

Phan Thị Cảm

06/04/1979

Nông

9

Phan Văn Trường

26/02/2008

052208008814

Lái máy đào

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

9/12

Đoàn

Phan Văn Hồng

01/01/1967

Nông

Nguyễn Thị Mi

01/01/1967

Nông



10

Nguyễn Trương Phong

25/05/2007

052207008780

Công nhân

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

12/12

Đoàn

Nguyễn Văn Hoàng

10/11/1980

Nông

Trương Thị Kim Yến

26/02/1984

Nông

11

Võ Trọng Đức  

 23/05/2006

052206013317

Lao động tự do

Lộc Thái, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Lộc Thái, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

10/12

Đoàn

Con ngoài giá thú

.

Võ Thị Hồng Lang

05/01/1982

Nông

12

Đặng Kiêm Châu

05/12/2007

052207009172

Lao động tự do

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

10/12

Đoàn

Đặng Văn Hồng

12/2/1977

Nông

Nguyễn Thị Hồng

04/10/1976

Nông

13

Hồ Phi Hùng

20/12/2007

052207007313

Hớt tóc

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Đoàn

Hồ Văn Nhiên

08/04/1966

Nông

Nguyễn Thị Lực

01/01/1967

Nông

14

Đặng Hoàng Khang

29/10/2007

052207013992

Công nhân

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Đoàn

Đặng Hoàng Linh

01/01/1985

Nông

Phạm Thị Phương

30/12/1978

Nông

15

Đặng Ngọc Đoàn

10/12/2001

052201002398

Tự động hoá

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TL

12/12

Cao đẳng tự 

động hóa

Đoàn

Đặng Quận

01/01/1970

Nông

Nguyễn Thị Hường

01/01/1966

Nông



16

Đặng Minh Quân

15/9/2004

052204005346

Buôn bán

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NgK

8/12

Đoàn

Đặng Văn Tổng                

01/01/1973

Nông

Võ Thị Trưởng

21/02/1979

Nông

17

Hồ Trọng Luân 

13/3/2003

052203009230

Nhân viên quản 

cáo

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Quang Nghiễm, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

12/12

Đại học 

ATVSTP

Đoàn

Hồ Trọng Linh

01/01/1977

Nông

Phạm Thị Nhung

01/01/1977

Nông

18

Trần Công Trứ

15/05/2006

052206008533

Lao động tự do

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

12/12

Đại học 

QTKD

Đoàn

Trần Văn Thanh

10/07/1979

Nông

Đỗ Thị Mỹ Hường

22/09/1981

Nông

19

Nguyễn Trần Đăng Kiên

18/01/2007

052207005072

Lao động tự do

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3DL

12/12

Đoàn

Nguyễn Trần Bình

01/01/1975

Nông

Đặng Thị Tiện

01/02/1978

Nông

20

Đặng Thanh Tuấn

09/08/2007

052207013265

Lao động tự do

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

12/12

Đoàn

Đặng Duy Bảo

06/7/1973

Nông

Đặng Thị Thăm

01/01/1975

Nông



21

Mai Đặng Bình An

12/07/2007

052207003148

Vệ sĩ

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

12/12

Đoàn

Mai Văn Quý

12/02/1971

Nông

Đặng Thị Thanh Vân

15/02/1975

Nông

22

Hồ Công Nhã  

28/02/2004

052204009287

Điện công nghiệp

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

12/12

Cao đẳng 

điện

Đoàn

Hồ Văn Vương

02/12/1981

Nông

Phạm Thị Khuyên

16/11/1983

Nông

23

Trần Thanh Mừng

15/6/2004

052204012044

Công nhân ô tô

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Cao đẳng ô 

tô

Đoàn

Trần Thanh Đấu

01/01/1968

Nông

Đỗ Thị Hưởng

01/01/1967

Nông

24

Nguyễn Thanh Hiền

17/09/2007

052207004091

Lao động tự do

Trà Thung, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Trà Thung, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Đoàn

Nguyễn Văn Nghiệp

07/10/1986

Nông

Hồ Thị Kiều

10/04/1985

Nông

25

Nguyễn Văn Tính

20/06/2007

052207007501

Lao động tự do

Trà Thung, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Trà Thung, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

12/12

Đoàn

Con ngoài giá thú

.

Nguyễn Thị Tươi

01/3/1979

Nông

26

Trương Hải Đăng

29/12/2007

052207015880

Công nhân

Trà Thung, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Trà Thung, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

10/12

Đoàn

Trương Công Tuấn

20/04/1980

Nông

Trương Thị Kim Quy

20/01/1983

Nông



27

Nguyễn Tấn Đạt

28/02/2003

052203012975

Lao động tự do

Mỹ Trang, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Mỹ Trang, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TMH

9/12

Đoàn

Nguyễn Đâu

01/01/1980

Nông

Nguyễn Thị Mai

12/8/1982

Nông

28

Võ Huỳnh Trương

13/08/2007

052207002117

Lao động tự do

Mỹ Trang, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Mỹ Trang, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TMH

11/12

Đoàn

Võ Văn Cửu

06/10/1975

Nông

Huỳnh Thị Hồng 

Phúc

01/01/1978

Nông

29

Nguyễn Duy Linh 

11/8/2004

052204005175

Lao động tự do

Mỹ Trang, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Mỹ Trang, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

12/12

Cao đẳng 

CNTT

Đoàn

Nguyễn Bá Hà

01/01/1972

Nông

Phạm Thị Sa

01/01/1975

Nông

30

Nguyễn Ngọc Bảo

14/5/2004

052204014335

Cơ khí

Mỹ Trang, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Mỹ Trang, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

12/12

Cao đẳng cơ 

khí

Đoàn

Nguyễn Ngọc Bá

10/07/1981

Nông

Đặng Thị Nhung

24/12/1984

Nông

31

Bùi La Huy

19/9/2007

052207015963

Lao động tự do

Châu Trúc, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Châu Trúc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

12/12

Đoàn

Bùi Trọng Quyên

02/09/1981

Nông

La Thị Nguyệt

20/8/1982

Nông



32

Nguyễn Chí Thanh

21/8/2007

052207015190

Lao động tự do

Châu Trúc, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Châu Trúc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Đoàn

Nguyễn Văn Cu

10/11/1975

Nông

Nguyễn Thị Hợp

17/03/1979

Nông

33

Nguyễn Trọng Bảo

20/3/2007

052207015853

Sửa xe máy

Châu Trúc, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Châu Trúc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

8/12

Đoàn

Nguyễn Văn Tố

01/01/1971

Nông

Nguyễn Thị Bông 

Trang

01/01/1973

Nông

34

Lê Châu Hoàng Tùng

30/03/2004

052204016106

Lao động tự do

Châu Trúc, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Châu Trúc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TL

12/12

Đoàn

Lê Văn Vương

01/01/1969

Nông

Châu Thị Vinh

01/01/1970

Nông

35

Nguyễn Hoàng Long

04/08/2003

052203007773

Lao động tự do

Châu Trúc, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Châu Trúc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3DL

12/12

Đoàn

Nguyễn Văn Cu

10/11/1975

Nông

Nguyễn Thị Hợp

17/03/1979

Nông

36

Đặng Văn Tình

22/11/2007

052207014611

Lao động tự do

Cửu Thành, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Cửu Thành, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

12/12

Đoàn

Đặng Văn Phòng

01/01/1976

Nông

Phan Thị Tiệm

02/10/1976

Nông



37

Đặng Quang Huy

16/8/2005

052205013076

Nấu ăn

Cửu Thành, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Cửu Thành, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

12/12

Đoàn

Đặng Văn Công

14/6/1979

Nông

Nguyễn Thị Nữ

05/5/1977

Nông

38

Trần Hữu Trường

07/01/2005

052205015318

Lao động tự do

Vĩnh Thuận, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vĩnh Thuận, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TL

11/12

Đoàn

Trần Văn Võ

01/01/1979

Nông

Nguyễn Thị Hồng 

Kim

01/01/1978

Nông

39

Đặng Văn Đạt

16/02/2004

052204010790

Lao động tự do

Nghĩa Lộc, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nghĩa Lộc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

12/12

Cao đẳng

Đoàn

Con ngoài giá thú

.

Đặng Thị Lanh

01/01/1961

Nông

40

Nguyễn Trung Phương

31/01/2008

052208013446

Lao động tự do

Vạn Định, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn Định, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

9/12

Đoàn

Nguyễn Chí Bình

01/01/1981

Nông

La Thị Duyên

01/10/1984

Nông

41

Đặng Quốc Lợi 

06/10/2007

052207008129

Lao động tự do

Vạn Định, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn Định, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TL

9/12

Đoàn

Đặng Văn Hải

01/01/1972

Nông

Trần Thị Hoài 

Thương

25/7/1976

Nông



42

Đặng Chí Nguyên

19/3/2004

052204015241

Lao động tự do

Vạn Định, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn Định, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

12/12

Cao đẳng

TK Nội thất

Đoàn

Đặng Tấn Lộc

25/6/1973

Nông

Nguyễn Thị Bích 

05/11/1975

Nông

43

Đặng Thái Bảo

25/6/2000

502200006412

Kỹ sư công nghệ

Vạn Định, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn Định, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

12/12

Đại học 

KT Hoá học

Đoàn

Đặng Văn Vạn

01/01/1967

Nông

Phan Thị Lang

10/7/1974

Nông

44

Lê Thanh Tùng

08/5/2007

052207010109

Thợ điện lạnh

An Tường, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

An Tường, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

9/12

Đoàn

Lê Ngọc Sâm

25/3/1983

Nông

Phan Thị Cảm

04/8/1984

Nông

45

Nguyễn Ngọc Thạch

20/10/2007

052207005294

Công nhân

An Tường, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

An Tường, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TL

11/12

Đoàn

Nguyễn Chánh Phát

09/6/1978

Nông

Nguyễn Thị Lựu

02/9/1984

Nông

46

Hồ Văn Minh

26/02/2008

052208002659

Lái máy đào

An Tường, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

An Tường, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

11/12

Đoàn

Hồ Văn Phú

01/01/1977

Nông

Huỳnh Thị Hồng

01/01/1979

Nông



47

Nguyễn Văn Kha

25/7/2007

052207001415

Lao động tự do

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

9/12

Đoàn

Nguyễn Văn Quang

15/8/1978

Nông

Phan Thị Trọng

21/10/1980

Nông

48

Trần Thế Bảo

08/5/2007

052207005357

Lao động tự do

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

9/12

Đoàn

Trần Minh Tâm

01/02/1974

Nông

Nguyễn Thị Hoa

02/8/1976

Nông

49

Lê Dương Đăng Khoa

26/12/2007

052207013809

Lao động tự do

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

12/12

Đoàn

Lê Minh Bình

10/6/1985

Nông

Dương Thị Bích Thảo

25/9/1985

Nông

50

Nguyễn Thanh Tâm

24/4/2007

052207015553

Lao động tự do

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

10/12

Đoàn

Nguyễn Thành Thi

24/4/1984

Nông

Huỳnh Thị Ngọc

05/10/1983

Nông

51

Trần Khoa Trường

23/09/2005

056205006160

Lao động tự do

Vạn Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3DL

12/12

Cao đẳng 

điện tử

Đoàn

Trần Thiện Trung

28/11/1982

Nông

Phạm Thị Phương 

Thảo

10/08/1979

Nông



52

Bùi Đức Toàn

01/9/2001

052201012515

Lao động tự do

Vạn Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

12/12

Đoàn

Con ngoài giá thú

.

Bùi Thị Ngọc

10/02/1960

Nông

53

Nguyễn Văn Tâm 

30/9/2007

052207015800

Lao động tự do

Tân Ốc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Tân Ốc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TL

9/12

Đoàn

Nguyễn Hoá

10/6/1965

Nông

Trần Thị Lộc

01/01/1966

Nông

54

Đặng Quốc Tiến

29/11/2007

052207011154

Lao động tự do

Tân Ốc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Tân Ốc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TL

12/12

Đoàn

Đặng Văn Sỹ

19/12/1980

Nông

Đỗ Thị Phường

29/10/1985

Nông

55

Nguyễn Hoài Nam

16/06/2007

052207016858

Công nhân

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TL

9/12

Đoàn

Nguyễn Chí Thanh

10/7/1975

Nông

Hồ Thị Chung

18/02/1980

Nông

56

Lê Quan Huy

16/05/2007

052207007241

Công nhân

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

9/12

Đoàn

Lê Văn Liễu

01/01/1979

Nông

Lê Thị Dung

02/4/1985

Nông

57

Huỳnh Quang Huy

28/05/2007

052207002469

Lao động tự do

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

9/12

Đoàn

Huỳnh Anh

01/01/1975

Nông

Lê Thị Nga

10/8/1980

Nông



58

Lê Thanh Sang

28/4/2004

052204012888

Công nhân ô tô

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

12/12

Cao đẳng ô 

tô

Đoàn

Lê Văn Châu

05/10/1973

Nông

Nguyễn Thị Toàn

10/3/1979

Nông

59

Hồ Quốc Cường

03/7/2004

052204010125

Công nhân ô tô

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

An Giang Đông, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

12/12

Cao đẳng ô 

tô

Đoàn

Hồ Đức Tỉnh

(Chết)

.

Trương Thị Nhung

10/6/1979

Nông

60

Hồ Văn Tài

21/11/2005

052205004421

Lao động tự do

An Giang Tây, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

An Giang Tây, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3DL

12/12

Đoàn

Hồ Văn Phước

10/6/1979

Nông

Đặng Thị Liễu

1/1/1984

Nông

61

Võ Văn Đức

10/12/2002

052202010794

Kỹ thuật vận hành 

máy

An Giang Tây, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

An Giang Tây, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

12/12

Đại học

Điện tử viên 

thông

Đoàn

Võ Sơn

1/1/1958

Nông

Trương Thị Lang

22/9/1964

Nông

62

Huỳnh Duy Nghiệm

11/10/2007

052207007737

Lao động tự do

Hòa Tân, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Hòa Tân, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NgK

9/12

Đoàn

Huỳnh Văn Quang

01/01/1981

Nông

Trương Thị Gái

09/02/1984

Nông



63

Huỳnh Văn Đạt

7/4/2002

052202007503

Lao động tự do

Hòa Tân, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Hòa Tân, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

12/12

Đại học 

cơ khí động 

lực học

Đoàn

Huỳnh Văn Quốc 

8/11/1975

Nông

Trần Thị Hoa

1/1/1974

Nông

64

Nguyễn Hải Đường

12/03/2007

052207004890

Làm biển

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Làm biển

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

9/12

Đoàn

Nguyễn Văn Tên

01/01/1980

Làm biển

Trà Thị Khương

07/04/1984

Làm biển

65

Lê Tiến Dũng

27/09/2007

052207011635

Làm biển

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

9/12

Đoàn

Lê Văn Thắng

15/09/1979

Làm biển

Hồ Thị Thể

02/08/1987

Làm biển

66

Trà Duy Kha

14/11/2007

052207002605                  

Làm biển

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

9/12

Đoàn

Trà Mỹ Hiệp

15/01/1981

Làm biển

Trần Thị Lan

07/05/1985

Làm biển

67

Trần Chí Dĩ

16/02/2007

052207012924

Làm biển

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NgK

9/12

Đoàn

Trần Ngọc Tèo

20/02/1978

Làm biển

Nguyễn Thị Nghị

28/02/1989

Làm biển



68

Nguyễn Phạm Duy Phước

06/02/2008

052208010419

Công nhân

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3R

9/12

Đoàn

Nguyễn Quốc Hậu

09/10/1986

Làm biển

Phạm Thị Thừa

14/06/1984

Làm biển

69

Phan Lê Min

10/3/2002

052202012478

Lao động tự do

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Thứ, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

12/12

Đại học 

CNTT

Đoàn

Phan Văn Dũng

(Chết)

.

Lê Thị Nga

1/1/1964

Làm biển

70

Trần Duy Luận

27/03/2007

052207007587

Lao động tự do

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2TMH

11/12

Đoàn

Trần Minh Trúng

01/01/1977

Làm biển

Nguyễn Thị Thành 

30/8/1979

Làm biển

71

Nguyễn Viết Chương

19/08/2007

052207015355

Làm biển

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NK

8/12

Đoàn

Nguyễn Văn Khỏe

07/01/1981

Làm biển

Nguyễn Thị Thu 

Quyên

17/01/1984

Làm biển

72

Bùi Trung Nguyên

03/10/2007

052207011009

Làm biển

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TMH

9/12

Đoàn

Bùi Văn Túy

10/4/1983

Làm biển

Trần Thị Hường

10/3/1988

Làm biển



73

Nguyễn Hữu Thắng

12/3/2001

052201006020

Công nhân

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3NgK

12/12

Đại học 

CNTT

Đoàn

Nguyễn Văn Thanh

1/1/1960

Làm biển

Nguyễn Thị Gái

1/1/1975

Làm biển

74

Lê Vĩnh Khang

02/02/2007

064207018246

Công nhân

Tân Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Tân Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3 Mắt

9/12

Đoàn

Lê Văn Tâm (Chết)

.

Nguyễn Thị Hồng 

Phấn

01/01/1973

Làm biển

75

Nguyễn Văn Toản

03/03/2007

052007014188

Làm biển

Tân Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Tân Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 3TL

9/12

Đoàn

Nguyễn Văn Phụng

01/01/1981

Làm biển

Nguyễn Thị Ước Mơ

10/08/1986

Làm biển

76

Trương Phú Hào

25/8/2005

052205007093

Làm biển

Tân Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Tân Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

9/12

Đoàn

Con ngoài giá thú

.

Nguyễn Thị Vế

25/1/1983

Làm biển

77

Bùi Văn Minh

01/11/2005

052205012079

Lao động tự do

Vạn Thiết, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Thiết, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

12/12

Đoàn

Bùi Văn Cu

01/01/1980

Nông

Nguyễn Thị Kim 

Tình

02/08/1980

Nông



78

Trần Cao Nguyên

02/9/2004

052204011971

Lao động tự do

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Lương, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

12/12

Đại học

Điện tử-viễn 

thông

Đoàn

Trần Văn Minh

10/4/1975

Nông

Phạm Thị Cúc Hoa

01/01/1978 

Nông

79

Nguyễn Duy Khương

08/08/2005

052205005662

Lao động tự do

Vạn Thiện, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Vạn Thiện, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

12/12

Đoàn

Nguyễn Dũng

01/01/1977

Nông

Đào Thị Ánh Tuyết 

(Chết)

80

Trần Thanh Tùng

10/11/2003

052203014616

Lao động tự do

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn An, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

12/12

ĐH QTKD

Đoàn

Trần Vĩnh Tàu

01/01/1975

Nông

Nguyễn Thị Sâm

13/03/1981

Nông

81

Nguyễn Phúc Huy

30/03/2007

052207005649

Công nhân

Mỹ Trang, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Mỹ Trang, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2R

12/12

Đoàn

Nguyễn Duy Quang

13/03/1980

Nông

Nguyễn Thị Thu 

Phong

20/10/1985

Nông

82

Nguyễn Hữu Nam 

12/9/2006

052206011220

Lao động tự do

Châu Trúc, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Châu Trúc, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

12/12

Đoàn

Nguyễn Văn Phần

16/7/1969

Nông

Lê Thị Ngọc

01/01/1971

Nông



83

Trần Quốc Tỉnh

29/01/2007

052207009330

Lao động tự do

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

An Bão, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

12/12

Đoàn

Trần Văn Triều

21/8/1985

Nông

Lê Thị Kim Lệ

03/10/1985

Nông

84

Bùi Ngọc Chính

12/5/2007

052207015402

Lao động tự do

Vạn Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NgK

12/12

Đoàn

Bùi Văn Để

01/01/1974

Nông

Nguyễn Thị Thuỷ

10/8/1978

Nông

85

Ngô Thế Dương

20/11/2004

052204009562

Lao động tự do

Vạn Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Vạn Phú, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

12/12

Cao đẳng ô 

tô

Đoàn

Ngô Thế Lưu

12/8/1978

Nông

Bùi Thị Cơ

06/01/1982

Nông

86

Đặng Thiên Trường

17/10/2004

052204013184

Lao động tự do

An Giang Tây, 

Phù Mỹ Bắc, Gia 

Lai

An Giang Tây, Phù 

Mỹ Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

12/12

Cao đẳng ô 

tô

Đoàn

Đăng Ngọc Khanh

1/1/1973

Nông

Nguyễn Thị Út

8/8/1980

Nông

87

Nguyễn Thanh Thoại

06/7/2002

052202011878

Lao động tự do

Hòa Tân, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Hòa Tân, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 2NK

12/12

Đại học 

CNTT

Đoàn

Nguyễn Văn Thành

06/01/1972

Nông

Trương Thị Lên

12/8/1975

Nông



88

Nguyễn Thành Nhân

15/02/2007

052207004596

Lao động tự do

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Phú Hòa, Phù Mỹ 

Bắc, Gia Lai

Nông

Phụ thuộc

Kinh, không

SK loại 1

12/12

Đoàn

Nguyễn Văn Ngoãn

20/11/1979

Làm biển

Thái Thị Huệ

01/7/1980

Làm biển
-Tổng 88 công dân./.




